Phụ lục VI

Mẫu Phiếu đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ Nghị định thư

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN,
ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Bộ Khoa học và Công nghệ


Hội đồng KH&CN tư vấn

nghiệm thu nhiệm vụ Nghị định thư
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày      tháng       năm......


Phiếu đánh giá

kết quả nhiệm vụ hợp tác quốc tế

về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
1. Tên Nhiệm vụ:

2. Tên cơ quan chủ trì:

3. Chủ nhiệm Nhiệm vụ:

4. Chuyên gia/thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu:

(họ và tên, chức danh khoa học, điện thoại và địa chỉ liên hệ)

5. Các chỉ tiêu đánh giá xét duyệt:

	TT
	Chỉ tiêu đánh giá
	Điểm

tối đa
	Điểm đánh giá của chuyên gia

	I.
	Mức độ hoàn thành khối lượng cơ bản kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ so với Hợp đồng
	12
	

	1 
	Tính đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng của các sản phẩm của Nhiệm vụ
	6
	

	2 
	Về phương pháp nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu công nghệ
	6
	

	
	· Về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát, ...
	3
	

	
	· Đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của bản vẽ thiết kế, của tư liệu công nghệ, ...
	3
	

	II.
	Giá trị khoa học của các kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ
	12
	

	3 
	Về tính mới, tính sáng tạo của kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ
	3
	

	4 
	Về giá trị gia tăng từ việc hợp tác với đối tác nước ngoài của Nhiệm vụ
	9
	

	
	· Rút ngắn thời gian nghiên cứu trong nước (thông qua việc đối tác Việt Nam nắm bắt được bí quyết/quy trình công nghệ của đối tác nước ngoài; đối tác nước ngoài chuyển giao bí quyết/quy trình công nghệ cho đối tác Việt Nam; thích hợp công nghệ vào Việt Nam; chuyển giao phần mềm, ...)
	3
	

	
	· Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ khoa học và công nghệ của Việt Nam (tiếp cận với phương pháp nghiên cứu hiện đại, đào tạo có bằng cấp, đào tạo chuyên môn sâu, ...)
	2
	


	
	· Công bố kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ (bài báo, ấn phẩm, ...) ở các tạp chí có uy tín trong ngoài nước (của nước đối tác, hoặc các tạp chí quốc tế khác) và mức độ trích dẫn
	2
	

	
	- Tài liệu công bố
	1
	

	
	- Mức độ trích dẫn
	1
	

	
	· Tranh thủ trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại của đối tác (đối tác hỗ trợ trang thiết bị, hoặc cán bộ khoa học Việt Nam được nghiên cứu, sử dụng trang thiết bị hiện đại của đối tác để phân tích, làm thí nghiệm, ...)
	2
	

	III.
	Giá trị ứng dụng, mức độ hoàn thiện của công nghệ và triển vọng áp dụng kết quả KHCN
	12
	

	5 
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm nghiên cứu tương đương hoặc cao hơn chỉ tiêu của các sản phẩm tương tự khác (có địa chỉ trích dẫn cụ thể); quy mô áp dụng kết quả nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và triển vọng áp dụng.
	6
	

	6 
	Được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích
	4
	

	7 
	Đánh giá về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế - xã hội
	2
	

	
	· Sản phẩm KHCN đã được đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp hoặc đã chuyển giao công nghệ bằng các hợp đồng kinh tế quy mô lớn (doanh thu ít nhất lớn gấp 3 lần tổng kinh phí thực hiện Nhiệm vụ hoặc đầu tư 1 đồng vốn cho Nhiệm vụ tạo ra một số hoặc nhiều đồng lợi nhuận)
	1
	

	
	· Cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, mô hình, ... (đã được sử dụng trong các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp có ý nghĩa thực tiễn cao, ...)
	1
	

	IV.
	Đánh giá về tổ chức và quản lý và những đóng góp khác của Nhiệm vụ
	4
	

	8 
	Đánh giá về tổ chức và quản lý của Nhiệm vụ
	2
	

	9 
	Đánh giá về những đóng góp khác của Nhiệm vu
	2
	

	Tổng cộng
	40
	


6. Kết luận của chuyên gia về việc xếp loại Nhiệm vụ

6.1. Đạt: Phải đạt 20 điểm trở lên, được chia các mức như sau:

	Mức A:
	Từ 35 - 40 điểm, trong đó: đạt điểm tối đa về giá trị khoa học - 12/12 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 2 và đạt điểm tối đa về giá trị ứng dụng - 12/12 điểm đối với nhóm chỉ tiêu 3.
	

	Mức B:
	Từ 27 đến dưới 35 điểm
	

	Mức C:
	Từ 20 đến dưới 27 điểm
	


6.2. Không đạt: Dưới 20 điểm

thành viên Hội đồng

(chữ ký và ghi rõ họ tên)

3

